
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 22, Ngõ 135, Phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

18/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ANH HOLDING

0110479258

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không bao gồm động vật hoang dã, quý hiếm; không bán buôn 
nông sản, các loại đậu tại trụ sở địa điểm kinh doanh)

4620

2. Bán buôn thực phẩm
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4632

3. Bán buôn đồ uống
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4633(Chính)

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
( không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4651

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy
( Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4669

7. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

8. Trồng cây ăn quả 0121

9. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm; Trồng cây lâu năm khác còn 
lại

0129

10. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

11. Chăn nuôi gia cầm 0146

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

13. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGUYỄN ANH HOLDING
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN ANH HOLDING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NGUYEN ANH HOLDING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0898070868
Email: tuantmohanoi@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
(Không bao gồm hành nghề thú y)

0162

15. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

16. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

17. Khai thác gỗ 0220

18. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

19. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

20. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

21. Khai thác thuỷ sản biển 0311

22. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

23. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

24. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo) (Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ, không 
sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực 
hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

8230

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

27. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(không gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)

9329

28. Lập trình máy vi tính
(Trừ sản xuất, xây dựng, phát triển, cung cấp, triển khai các 
sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính)

6201

29. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

30. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

31. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm)

6619

32. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết - Tư vấn, môi giới bất động sản, dịch vụ quản lý bất 
động sản (trừ đấu giá)

6820

33. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ tư vấn pháp lý và đại diện)

7020

34. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm hoạt động điều tra và các hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

35. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
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36. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

37. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

38. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

39. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

40. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

41. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm

2023

42. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

43. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

44. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4791

45. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không hoạt động tại trụ sở địa điểm kinh doanh)

5510

46. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

47. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

48. Dịch vụ ăn uống khác 5629

49. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

50. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

51. Điều hành tua du lịch 7912

52. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế

7990

53. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

54. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

55. Thu gom rác thải độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính)

3812

56. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
( Chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cho phép)

3821

57. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
( Chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cho phép)

3822

58. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
( Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4753
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10.000.000.000 VNĐ

59. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
( Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4771

60. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
( Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001087048715

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 22, Ngõ 135, Phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 22, Ngõ 135, Phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN ANH TUẤN Nam
20/12/1987 Kinh Việt Nam

18/07/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087048715
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 22, Ngõ 135, Phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 22, Ngõ 135, Phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH TUẤN Nam

20/12/1987 Kinh Việt Nam

18/07/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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